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	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: HÓA 12


I.TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN 
Câu 1. Điện phân nóng chảy Al2O3 với dòng điện có cường độ 9,65 A trong 3000 giây, thu được 2,16 gam kim loại Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là
	 A. 80%
	 B. 70%
	 C. 60%
	 D. 90%


Câu 2. Đánh sạch gỉ một chiếc định sắt rồi thả vào dung dịch CuSO4. Sau khoảng 10 phút, màu của chiếc đinh sắt và màu của dung dịch là ?
   A. Không có hiện tượng
   B. Đinh săt có màu đỏ, dung dịch bị nhạt màu xanh.
   C. Đinh sắt có màu trắng sáng, dung dịch bị nhạt màu xanh.
   D. Đinh sắt có màu đỏ, dung dịch không thay đổi màu.
Câu 3. Quặng boxit dùng để sản xuất kim loại nhôm. Công thức của quặng boxit là ?
	 A. Al(OH)3
	 B. Al2O3.2H2O
	 C. AlCl3
	 D. Al2(SO4)3


Câu 4. Để bảo quản các kim loại kiềm người ta ngâm trong ?
	 A. dung dịch axit.
	 B. dung dịch muối
	 C. nước
	 D. dầu hỏa.



Câu 5. Xét phản ứng: Fe   +   RCl2      FeCl2    +   R. Kim loại R là ?
	 A. Zn	.
	 B. Mg
	 C. Ca
	 D. Cu


Câu 6. Thạch cao sống có công thức là ?
	 A. CaCO3
	 B. CaSO4.1H2O
	 C. CaSO4
	 D. CaSO4.2H2O


Câu 7. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra là ?
   A. Kim loại Na tan thành dung dịch không màu.
   B. Sủi bọt khí không màu, xuất hiện kết tủa màu trắng xanh và dung dịch bị nhạt màu.
   C. Dung dịnh bị nhạt màu và có kết tủa màu đỏ gạch.
   D. Sủi bọt khí không màu, có kết tủa màu đỏ gạch và dung dịch bị nhạt màu..
Câu 8. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội ?
	 A. Mg
	 B. Cu
	 C. Sn
	 D. Al


Câu 9. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại kiềm là?
	 A. Nhường 1 electron.
	 B. Nhận 2 electron.

	 C. Nhường 2 electron.
	 D. Nhận 1 electron.


Câu 10. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội ?
	 A. Mg
	 B. Cu
	 C. Sn
	 D. Al


Câu 11. Cho các kim loại: Na, Cu, Al, Fe, Ag, Mg. Số kim loại điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện:
	 A. 3
	 B. 4
	 C. 5
	 D. 2


Câu 12. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở điều kiện thường ?
	 A. Ba
	 B. Be.
	 C. Cu
	 D. Mg.


Câu 13. Kim loại nhẹ nhất là ?
	 A. Li.
	 B. Rb.
	 C. K.
	 D. Na


Câu 14. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam kali kim loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây ?
	 A. 13,5%
	 B. 14%
	 C. 14,5%
	 D. 13%


Câu 15. Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng sắt người ta có thể dùng kim loại nào sau đây:
	 A. Sn
	 B. Cu
	 C. Ag
	 D. Zn



Câu 16. Xét phản ứng: Fe   +   RCl2      FeCl2    +   R. Kim loại R là ?
	 A. Zn	.
	 B. Mg
	 C. Ca
	 D. Cu


Câu  18: Có hai lá kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng bị oxi hoá đến số oxi hoá +2. Một lá được ngâm trong dung dịch Cu(NO3)2 và lá kia được ngâm trong dung dịch Pb(NO3)2. Sau một thời gian người ta lấy các lá kim loại ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô. Nhận thấy lá kim loại ngâm trong dung dịch muối đồng giảm 0,1%, khối lượng lá kim loại kia tăng 14,2%. Giả thiết trong hai phản ứng trên khối lượng kim loại phản ứng như nhau và toàn bộ lượng kim loại sinh ra bám vào lá kim loại. Kim loại đã dùng là
A. Zn.	B. Mg.	C. Cd.	D. Fe.

II.TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Cho bài tập sau, lựa chọn đáp án đúng/sai cho các ý a, b, c, d:
[image: ]
Câu 2: Người ta tách kim loại bằng phương pháp cyanide bằng các giai đoạn sau:
	+ Giai đoạn 1: Nghiền nhỏ quặng silver sulfide (Ag2S), hoà tan bằng dung dịch sodium cyanide (NaCN), rồi lọc để thu được dung dịch chứa phức chất tan của bạc:
Ag2S + 4NaCN ⟶ 2Na[Ag(CN)2] + Na2S
	+ Giai đoạn 2: Khi có mặt oxygen, bạc trong quặng tan được trong dung dịch NaCN:
4Ag + O2 + 8NaCN + 2H2O ⟶ 4Na[Ag(CN)2] + 4NaOH
	+ Giai đoạn 3: Sau đó ion Ag+ trong phức được khử bằng loại kẽm:
2Na[Ag(CN)2] + Zn ⟶ Na2[Zn(CN)4] + 2Ag
a. Quặng chứa kim loại bạc thường có chứa tạp chất, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đều xử lí quặng bằng các quá trình vật lí và quá trình hoá học.

b. Bản chất của giai đoạn 3 là sử dụng phương pháp nhiệt luyện để tách kim loại bạc ra khỏi phức chất.


	c. Trong công nghiệp, phương pháp trên thường được dùng để điều chế các kim loại quý như Au, Ag.

c. Sau giai đoạn 3, người ta dùng dung dịch như HCl, H2SO4 đặc để loại bỏ kẽm dư.

Câu 3. Vỏ tàu thép được gắn những khối Zn như hình ảnh dưới đây:
[image: zinc anodes anticorrosion on ship hull ]
a. Vỏ tàu biển được làm từ hợp kim của Fe.
b. Vỏ tàu thép được gắn Zn, nếu xảy ra ăn mòn kim loại thì Zn bị ăn mòn hoá học.
c. Gắn Zn vào vỏ tàu thép, người ta đã vận dụng phương pháp điện hoá để chống ăn mòn kim loại.
d. Có thể thay tấm Zn bằng tấm Ni hoặc tấm Cu
Câu 4. Cho những phát biểu sau về kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm.
a) Thứ tự tính khử giảm dần của các kim loại kiềm là: Cs, Rb, K,  Na, Li.
b) Phương pháp chung để điều chế kim loại kiềm là điện phân dung dịch.
c) Để bảo quản kim loại Na cần ngâm Na trong cồn tinh khiết.
d) Na2O tan trong nước tạo dung dịch trong suốt và thoát ra khí H2.

III. TRẢ LỜI NGẮN 
Câu 1: (TH) Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dự.
(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng.
(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư.
(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4.
(e) Nhiệt phân AgNO3.
(g) Đốt FeS2 trong không khí.
(h) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với các điện cực trơ.
	Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là
Câu  2: Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl, thu được 0,25 mol khí H2. Khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng là
Câu 3. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl.
(2) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.
(3) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3.
(4) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm.
(5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2.
(6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng.
Có bao nhiêu thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học?
Câu 4. Một mẫu quặng bauxite có chứa 40% Al2O3. Để sản xuất 300 km một loại dây cáp nhôm (aluminium) hạ thế người ta sử dụng toàn bộ lượng nhôm (aluminium) điều chế được từ m tấn quặng bauxite bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3. Biết rằng khối lượng nhôm (aluminium) trong 1 km dây cáp là 1074 kg và hiệu suất của quá trình điều chế nhôm (aluminium) là 80%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 5: Cho dãy các kim loại và ion sau: Mg, Fe, Mg2+, Fe2+, Fe3+. Có bao nhiêu cặp oxi hoá – khử có thể tạo từ các kim loại và ion đó?
Câu 6: HCl là một chất được phát hiện trong dịch vị dạ dày có nồng độ 0,0001 – 0,001 mol/l và độ pH duy trì ở mức 3 – 4 đối với người bình thường. Nếu thiếu HCl trong dạ dày thì thức ăn không chuyển hóa được lâu dần gây suy nhược cơ thể, nếu dư lâu ngày HCl sẽ phá hùy đường ruột gây viêm loét dạ dày. Khi cơ thể dư HCl, người ta cần uống thuốc giảm đau dạ dày (có tên gọi là thuốc muối – tên khác là baking soda). Giả sử dịch vị dạ dày người bệnh chứa 1,5 lít dung dịch hỗn hợp thức ăn lỏng, trong đó chứa 0,09125 gam HCl. Nếu khả năng tiêu thụ baking soda của cơ thể người bệnh là 65% thì khối lượng baking soda người đó cần đưa vào cơ thể để duy trì độ pH trong dạ dày ở mức 3 là bằng bao nhiêu gam? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
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I.TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN
Câu 1: (TH) Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dự.
(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng.
(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư.
(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4.
(e) Nhiệt phân AgNO3.
(g) Đốt FeS2 trong không khí.
(h) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với các điện cực trơ.
	Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là
A. 5.      	B. 4.      	C. 2.        	D. 3
Câu 2: (NB) Cơ sở của phương pháp nhiệt luyện là
A. khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H2, Al.
B. khử ion kim loại trong dung dịch bằng kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,.
C. khử ion kim loại trong hợp chất nóng chảy bằng dòng điện một chiều.
D. khử ion kim loại trong dung dịch bằng dòng điện một chiều.
Câu 3: (NB) Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl?
A. Ag	B. Fe	C. Cu	D. Al
Câu 4: (NB) Phương trình hóa học nào sau đây là sai?


A. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2.	B. Ca + 2HCl  CaCl2 + H2.


C. Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu.	D. Cu + H2SO4  CuSO4 + H2.
Câu 5: (NB) Cơ sở của phương pháp điện phân nóng chảy là
A. khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H2, Al.
B. khử ion kim loại trong dung dịch bằng kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,.
C. khử ion kim loại trong hợp chất nóng chảy bằng dòng điện một chiều.
D. khử ion kim loại trong dung dịch bằng dòng điện một chiều.
Câu 6: (NB) Cơ sở của phương pháp điện phân dung dịch là
A. khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H2, Al.
B. khử ion kim loại trong dung dịch bằng kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,.
C. khử ion kim loại trong hợp chất nóng chảy bằng dòng điện một chiều.
D. khử ion kim loại trong dung dịch bằng dòng điện một chiều.
Câu 7: (NB) Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3. Nhiệt độ nỏng chảy của Al2O3 rất cao (2050oC), vì vậy phải hòa tan Al2O3 trong criolit để hạ nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp xuống 900 oC. Công thức của criolit là
A. Al2O3.2H2O.	B. 3NaF.AlF3.	C. KCl.NaCl.	D. CaCO3.MgCO3.
 
Câu 8. [KNTT - SBT] Trong những ống nghiệm nào sau đây, đinh sắt sẽ bị gỉ sau vài ngày?
[image: ]
	A. chỉ có ống nghiệm a).		B. chỉ có ống nghiệm b).
	C. ống nghiệm a) và c).		D. ống nghiệm b) và c).
Câu 9 [KNTT – SBT]. Khi chế tạo thép từ gang, có thể làm giảm tỉ lệ phần trăm carbon trong gang bằng cách nào sau đây?
A. Sử dụng oxygen để đốt cháy carbon trong gang nóng chảy.
B. Lọc carbon ra khỏi gang.
C. Hoà tan carbon trong dung dịch sulfuric acid.
D. Cạo carbon ra khỏi bề mặt kim loại.
Câu 10. [KNTT - SBT] Phát biểu về hiện tượng ăn mòn kim loại nào sau đây đúng?
A. Khi kim loại bị ăn mòn, các đặc tính hữu ích của kim loại như tính dẻo, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi và tính dẫn điện bị suy giảm.
B. Khi kim loại bị ăn mòn, các đặc tính hữu ích của kim loại như tính dẻo, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi và tính dẫn điện không bị ảnh hưởng.
C. Khi kim loại bị ăn mòn, các đặc tính hữu ích của kim loại như tính dẻo, dễ dát mỏng, dễ kéo sợi và tính dẫn điện được tăng cường.
D. Khi kim loại bị ăn mòn, các kim loại không phản ứng với dung dịch acid.
[image: ]Câu 11: Pin quả chanh được thiếp lập gồm một dây Cu và dây Zn ghim vào một quả chanh và nối với bóng điện như hình bên. Bóng điện sáng đồng nghĩa với sự xuất hiện dòng điện. Bán phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?
	A. Cu2+(aq) + 2e ⟶ Cu(s).		
	B. Zn(s) ⟶ Zn2+(aq) + 2e.
	C. 2H+(aq) + 2e ⟶ H2(g).		
	D. Cu(s) ⟶ Cu2+(aq) + 2e.
Câu 12: Cho hình minh họa một hệ thống điện phân như sau: 
[image: ]
	Trong quá suốt quá trình điện phân, khí màu vàng lục sinh ra tại cực (1) và kim loại màu trắng bạc sinh ra tại cực (2). Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Cực (1) là anode, cực (2) là cathode và X là dung dịch NaCl.		
	B. Cực (1) là cathode, cực (2) là anode và X là NaCl nóng chảy.	
	C. Cực (1) là anode, cực (2) là cathode và X là NaCl nóng chảy.
	D. Cực (1) là cathode, cực (2) là anode và X là dung dịch NaCl.
Câu 13: Cặp oxi hoá – khử nào sau đây được viết không đúng?
 	A. Mg2+/Mg.	B. 2H+/H2.	C. Fe2+/Fe.	D. Al/Al3+.
Câu 14: Điện phân dung dịch CuSO4 với anode bằng đồng (anode tan) và điện phân dung dịch CuSO4 với anode bằng graphite (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là
	A. Ở cathode xảy ra sự oxi hóa: 2H2O + 2e ⟶ 2OH– +H2.
     	B. Ở anode xảy ra sự khử: 2H2O ⟶ O2 + 4H+ + 4e.
     	C. Ở anode xảy ra sự oxi hóa: Cu  ⟶ Cu2+ + 2e
     	D. Ở cathode xảy ra sự khử: Cu2+ ⟶ Cu + 2e
Câu 15: Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây?
	(a) Soda là chất bột màu trắng, tan trong nước tạo môi trường trung tính.
	(b) Soda có thể được dùng để làm mềm nước cứng.
	(c) Soda bền với nhiệt hơn so với baking soda.
	(d) Chất béo có thể bị thủy phân trong dung dịch soda tạo thành xà phòng.
	(e) Có thể dùng baking soda thay cho soda trong việc tẩy rửa lớp dầu, mỡ bám vào bồn rửa.
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 16: Phân kali đỏ (chứa KCl) là một loại phân bón đa lượng phổ biến trên thị trường vì giá thành rẻ, phù hợp rất nhiều loại đất khác nhau và hàm lượng potassium cao. Phân kali đỏ thường được sản xuất từ quặng sylvinite (KCl.NaCl) bằng cách tách muối KCl ra khỏi quặng theo sơ đồ sau:


Quặng sylvinite  Dung dịch KCl bão hoà Tinh thể KCl.
	A. Sắc kí.	B. Chưng cất.	C. Chiết.	D. Kết tinh.

Câu 17: Kim loại nhóm IA có tính khử mạnh nên có nhiều tính chất hoá học khác biệt hơn so với các nhóm kim loại khác. Nguyên nhân nào sau đây là không phù hợp?
	A. Kim loại kiềm có thế điện cực chuẩn rất nhỏ.
	B. Kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn các kim loại khác.
	C. Tương tác giữa electron hoá trị với hạt nhân nguyên tử là yếu.
	D. Mạng tinh thể nguyên tử có liên kết kim loại bền vững.
Câu 18: Nhúng dây đầu que đốt bằng platium đã được rửa sạch nước vào dung dịch potassium chloride nồng độ khoảng 25% rồi đưa lên ngon lửa đèn khí thấy ngon lửa cháy có màu
	A. Da cam.	B. Tím nhạt.	C. Vàng.	D. Đỏ tía.

II.TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây:
- Bước 1: Nhỏ vào ba ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 3 ml dung dịch HCl loãng cùng nồng độ. 
- Bước 2: Cho lần lượt mẫu Al, mẫu Fe, mẫu Cu có số mol bằng nhau vào 3 ống nghiệm. 
- Bước 3: Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 vào các ống nghiệm.
Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sau đây sai?
a. Khí H2 thoát ở 2 ống nghiệm chứa Al và Fe;  Al và Fe bị ăn mòn hoá học.
b. Mẫu Fe bị hòa tan nhanh hơn so với mẫu Al.
c. Ở bước 3, Al, Fe bị ăn mòn điện hoá, Cu bị ăn mòn hoá học.
d. Ở bước 3, khí thoát ra nhanh hơn so với ở bước 2.
Câu 2. Hằng năm, sự ăn mòn kim loại làm tổn thất nhiều về kinh tế, thậm chí gây nguy hiểm cho người lao động khi vận hành các thiết bị máy móc tại các công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp,…
          
	Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
     a. Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường. 	
     b. Phản ứng xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử.
	c. Trong hình ảnh trên, thép bị ăn mòn điện hoá, Fe là anode và bị khử.
d. Để lâu miếng gang trong không khí khô thì xảy ra ăn mòn điện hoá.
Câu 3. Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên dưới.
[image: ]
a. Thí nghiệm trên mô tả cho quá trình ăn mòn điện hóa học.
b. Thanh Zn bị tan dần và khí hydrogen chỉ thoát ra ở phía thanh Zn.
c. Thanh Zn là cực âm và thanh Cu là cực dương của pin điện.
d. Nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch NaOH thì xảy ra  ăn mòn hoá học.
Câu 4: Công đoạn chính của công nghiệp chlorine – kiềm là điện phân dung dịch  sodium chloride bão hòa trong bể điện phân có màng ngăn xốp. Phương trình hóa học của phản ứng điện phân dung dịch  NaCl bão hòa trong bể điện phân có màng ngăn như sau:
2NaCl(aq) + 2H2O(l) ⟶ 2NaOH(aq) + H2(g) + Cl2(g)
	a. Sản phẩm cơ bản của công nghiệp chlorine – kiềm là sodium hydroxide, chlorine và hydrogen.
	b. Khí thoát ra ở anode là H2. Khí thoát ra ở cathode là Cl2.
	c. Nếu không có màng ngăn xốp, nước Javel được hình thành trong bể điện phân.
	d. Trong trường hợp không có màng ngăn, khi điện phân hoàn toàn dung dịch chứa 300 kg NaCl bão hòa ở 25°C thì thu được dung dịch chứa NaClO có nồng độ 12%. (Biết độ tan của NaCl ở nhiệt độ này là 36,2 gam/100 gam H2O).
III. TRẢ LỜI NGẮN 
Câu 1: Cho dãy các kim loại và ion sau: Mg, Fe, Mg2+, Fe2+, Fe3+. Có bao nhiêu cặp oxi hoá – khử có thể tạo từ các kim loại và ion đó?
Câu 2: Để thử nghiệm kỹ thuật mạ điện người ta phủ một lớp Zn lên một mẫu thử hình lập phương có chiều dài mỗi cạnh là 12cm. Nhúng mẫu thử vào bình điện phân chứa dung dịch ZnSO4 cathode là mẫu thử, anode bằng Zn. Thực hiện quá trình mạ điện với dòng điện một chiều I = 15A trong thời gian 34,44 giờ. Biết hiệu suất điện phân đạt 100%; khối lượng riêng của Zn là 7,13 g/cm³. Bề dày lớp kẽm phủ lên mẫu thử là bao nhiêu cm? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 3: Liệt kê các phát biểu đúng theo số thứ tự tăng dần trong các phát biểu sau:
	(1) Tính cứng của kim loại do các electron hóa trị tự do trong mạng tinh thể kim loại gây ra.
	(2) Trong nước mặt và nước ngầm, các nguyên tố kim loại tồn tại ở dạng cation như Na+, K+, Mg2+, Ca2+.
	(3) Hợp kim thường khó bị oxi hoá và có một số tính chất đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
	(4) Thép manganese có thành phần kim loại là Fe, C và Mn với tính chất cứng, chống mài mòn.
	(5) Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim dưới tác dụng của các chất trong môi trường.
Câu 4: Nhôm cuộn giấy thân thiện với môi trường, không độc hại, dễ dàng vệ sinh. Trong tất cả các loại bọc thực phẩm, nó tạo thành hàng rào mạnh nhất chống lại nhiệt, độ ẩm, không khí…Một cuộn giấy tráng nhôm 2 bề mặt có chiều rộng 25 cm; độ dài 5 m; độ dày 10^-3 mm; khối lượng riêng của nhôm 2,7 g/cm³. Để sản xuất được 100 nghìn cuộn giấy bọc nhôm như trên thì khối lượng quặng bauxite chứa 60% Al2O3 cần dùng để sản xuất ra kim loại nhôm (hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%) dùng tráng lên giấy bọc nhôm bằng bao nhiêu tấn? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 
Câu 6. Ngâm một lá sắt nặng 30 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 x mol/lít, đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 32 gam hỗn hợp rắn. Tính giá trị của x.

Câu 7. Ngâm một thanh Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy thanh kim loại ra rửa, làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh Fe là bao nhiêu gam?
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I.TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN
Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo thành Cu?
A. Zn.	B. Na.	C. Ba.	D. Ag.
Câu 2: Trong công nghiệp, quặng boxit dùng để điều chế kim loại
A. Cu.	B. Mg.	C. Al.	D. Ba.
Câu 3: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?
A. Li.	B. K.	C. Ba.	D. Be.
Câu 4: Trong các hợp chất, K có số oxi hóa là
A. 0 và +1.	B. +1.	C. +1 và +2.	D. +1 và -1.
Câu 5: Mục đích nào sau đây là sai khi hòa tan Al2O3 vào criolit nóng chảy rồi điện phân để sản xuất Al?
A. Hạ nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp.	B. Tăng độ dẫn điện của hỗn hợp điện phân.
C. Ngăn không cho Al tiếp xúc với không khí.	D. Làm chất xúc tác trong quá trình điện phân.
Câu 6: Điều chế kim loại kiềm bằng phương pháp
A. điện phân nóng chảy.	B. điện phân dung dịch.	C. thủy luyện.	D. nhiệt luyện.
Câu 7: Trong công nghiệp, quặng boxit dùng để điều chế kim loại
A. Cu.	B. Mg.	C. Al.	D. Ba.
Câu 8: Kim loại nào sau đây không tan trong H2O?
A. K.	B. Na.	C. Ca.	D. Be.
Câu 9: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Na.	B. Sr.	C. Fe.	D. Al.
Câu 10: Tiến hành ba thí nghiệm sau:
(a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.
(b) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.
(c) Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Zn rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp ăn mòn điện hóa 
A. 1.	B. 2.	C. 0.	D. 3.

Câu 11: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là:
A. Be, Na, Ca.	B. Na, Li, K.	C. Na, Fe, K.	D. Na, Ag, K.
Câu 12: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxit bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO?
A. Fe, Al, Cu.	B. Zn, Mg, Fe.	C. Fe, Mn, Ni.	D. Ni, Cu, Ca.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về kim loại kiềm là sai?
A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.
D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
Câu 14: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 10 gam NaOH, thu được dung dịch
X. Khối lượng muối trong X là
A. 10,6 gam.	B. 5,3 gam.	C. 21,2 gam.	D. 15,9 gam.
Câu 15: Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong công nghiệp nhuộm, chất làm trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là
A. KAl(SO4)2.12H2O.	B. NaAl(SO4)2.12H2O.	C. NH4Al(SO4)2.12H2O.	D. LiAl(SO4)2.12H2O.
Câu 16: Trường hợp nào sau đây kim loại Fe bị ăn mòn nhanh nhất?
A. Fe-Zn.	B. Fe-Cu.	C. Fe-Al.	D. Fe-Mg.
Câu 17: Cho dung dịch NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl, hiện tượng quan sát được là
A. có kết tủa trắng.	B. có khí không màu.
C. có kết tủa trắng và khí không màu.	D. có kết tủa đen.
Câu 18: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. NaOH.	B. NaCl.	C. HCl.	D. H2SO4.

II.TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với anode bằng đồng.
a) Ở anode xảy ra quá trình oxi hóa nước.
b) Khối lượng anode không thay đổi.
c) Nồng độ CuSO4 trong dung dịch giảm dần.
d) Khối lượng cathode tăng.
Câu 2. Xét trạng thái tự nhiên của kim loại.
a. Đa số các nguyên tố kim loại tồn tại ở dạng kim loại tự do và muối không tan.
b. Trong nước mặt và nước ngầm các nguyên tố kim loại tồn tại ở dạng cation, như Na+, Mg2+, Ca2+…
c. Trong cơ thể sinh vật, nguyên tố calcium có trong xương và răng, các nguyên tố potassium, sắt, đồng…có trong máu.
d. Nhôm và sắt là những nguyên tố kim loại chiếm hàm lượng cao trong vỏ trái đất.
Câu 3. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về khả năng phản ứng của kim loại với sulfuric acid?
a. Chỉ các kim loại đứng trước H mới tham gia phản ứng với H2SO4 loãng.
b. Các kim loại sắt, nhôm, chromium phản ứng được với dung dịch sulfuric acid đặc ở nhiệt độ cao, không phản ứng với dung dịch sulfuric acid đặc, nguội do sulfuric acid đặc nguội đã oxi hóa bề mặt kim loại tạo thành màng oxide có tính trơ, làm cho các kim loại này bị thụ động.
c. Hiện tượng các kim loại sắt, nhôm, chromium không phản ứng với dung dịch sulfuric acid đặc, nguội được gọi là hiện tượng thụ động hóa, tương tự đối với nitric acid.
Câu 3.Chọn ý đúng hoặc sai 

a.Rubidi (Rb) và xesi (Cs) được sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất hợp kim nhẹ
b.Kim loại kiềm có khối lượng riêng lớn hơn nước, do đó chúng chìm trong nước.
c.Liti (Li) là kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất.
d.Natri (Na) khi tiếp xúc với không khí ẩm sẽ bị oxi hóa tạo thành Na₂O.
III. TRẢ LỜI NGẮN 
Câu 1. Một vết nứt đường ray tàu hoả có thể tích 8,96 cm3. Người ta dùng hỗn hợp Tecmit ( Al; Fe2O3 theo tỉ lệ mol tương ứng 2:1) để hàn vết nứt trên. Biết lượng Fe cần hàn cho vết nứt bằng 79% lượng Fe sinh ra trong phản ứng nhiệt nhôm và giả thiết chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe với hiệu suất 96%. Khối lượng riêng của sắt 7,9 g/cm3. Khối lượng của hỗn hợp Tecmit tối thiểu cần dùng là


Câu 2. Từ 20 tấn quặng hematite chứa 80% Fe2O3 thì sản xuất được một lượng gang chứa 96% Fe để sản xuất ra x cặp nồi gang 3,2kg có? Biết rằng hiệu suất quá trình sản xuất là 99%. Giá trị của m gần nhất
[image: ]

Câu 3. Một công ty tại Thái Nguyên chuyên sản xuất thép với công nghệ là lò luyện thép Martin (phản ứng luyện thép trong lò là: FexOy + C  Fe + CO2). Nguyên liệu công ty trên sử dụng để luyện thép gồm sắt phế liệu (chứa 50% Fe3O4; 49% Fe; 1% C theo khối lượng) và gang (với 4% khối lượng C). Với giá thành nguyên liệu và chi phí (nhân công, điện, hao mòn thiết bị) cho theo bảng sau:
	
	Sắt phế liệu
	Gang (4% C)
	Thép thành phẩm (1% C)
	Chi phí/1kg thép

	Giá (vnđ/1kg)
	8000
	13000
	16000
	1500


Một mẻ luyện thép vừa đủ cần 5 tấn gang và m tấn sắt (iron) phế liệu. Số tiền công ty lãi gần nhất với?
Câu 4. Cho các kim loại sau: K, Ba, Na, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ)?
Câu 5. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.
[image: ](b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ).
(c) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư.
(d) Điện phân Al2O3 nóng chảy.
Có bao nhiêu thí nghiệm tạo thành kim loại?
Câu 6. Một nhà máy luyện kim sản xuất Zn từ m tấn quặng sphalerite (chứa 70% ZnS về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa kẽm (zinc)) với hiệu suất cả quá trình đạt 90% theo sơ đồ:



Toàn bộ lượng kẽm (zinc) tạo ra được đúc thành 2 triệu ống kẽm 6m (zinc) hình hộp chữ nhật: 30 x 60 (mm) được tráng một lớp kẽm (zinc) dày 20 micromet. Biết khối lượng riêng của kẽm là 7,14 g/cm3. Giá trị của m gần nhất là (kết quả làm tròn đến phần nguyên).
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I.TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN
Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. NaOH.	B. NaCl.	C. HCl.	D. H2SO4.
Câu 2 Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép cần gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại nào sau đây?
A. Zn.	B. Cu.	C. Pb.	D. Ag.
Câu 3: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A. K2CO3 + 2HCl → 2KCl  + CO2 + H2O.	B. Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH.
o
C. 2NaHCO3  t Na CO  + CO   + H O.	D. 2KOH + BaCl  → Ba(OH)  + 2KCl.2	3	2	2	2	2

Câu 4: Ứng dụng nào sau đây không đúng?
A. Hợp kim Na-K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân.
B. Kim loại kiềm dùng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.
C. Trong thực tế, kali được dùng làm tế bào quang điện.
D. Hợp kim Li-Al siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.
Câu 5: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Cs là
A. 4.	B. 3.	C. 1.	D. 2.
Câu 6: Tính chất hóa học cơ bản của kim loại kiềm là
A. tính khử.	B. tính oxi hóa.	C. tính axit.	D. tính bazơ.
Câu 7: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
A. Na.	B. Ba.	C. Fe.	D. K.
Câu 8: Phương pháp thích hợp để điều chế Mg là
A. điện phân dung dịch MgCl2.	B. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2.
C. nhiệt phân MgCl2.	D. điện phân MgCl2 nóng chảy.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng về quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy?
A. Al3+ bị khử ở catot.	B. O2− bị oxi hóa tại anot.
C. Al tạo ra ở catot.	D. Al và O2 cùng tạo ra ở catot.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây về kim loại kiềm là sai?
A. Cần bảo quản trong dầu hỏa.
B. Có nhiệt độ sôi thấp
C. Đều phản ứng với nước ở điều kiện thường.
D. Là các kim loại nặng, có ánh kim.
Câu 11: Hiện tượng xảy ra khi cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4 là
A. sủi bọt khí không màu.	B. xuất hiện kết tủa màu đỏ.
C. sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu xanh.	D. sủi bọt khí không màu và có kết tủa màu đỏ.
Câu 12: Chất nào sau đây không bị nhiệt phân?
A. Ca(HCO3)2.	B. CaO.	C. Mg(HCO3)2.	D. CaCO3.
Câu 13: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế từ oxit bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO?
A. Fe, Al, Cu.	B. Zn, Mg, Fe.	C. Fe, Mn, Ni.	D. Ni, Cu, Ca.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây về kim loại kiềm là sai?
A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.
D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp
Câu 15:  Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?
	A.  Tráng thiếc lên bề mặt sắt.	B.  Gắn đồng với kim loại sắt.
	C.  Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.	D.  Tráng kẽm lên bề mặt sắt.
Câu 16:  Cấu hình electron ngoài cùng của các nguyên tử kim loại kiềm là
	A.  ns2np3. 	B.  ns2np1. 	C.  ns1. 	D.  ns2. 


Câu 17: Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi
	A. tác dụng với  CO2.	B. tác dụng với axit.	
	C. đun nóng.	D. tác dụng với kiềm.
Câu 18: Khi cho kim loại Na vào dung dịch K2SO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng:
	A. Ban đầu có xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan ra, dung dịch trong suốt.
	B. Ban đầu có sủi bọt khí, sau đó xuất hiện kết tủa xanh.
	C. Ban đầu có sủi bọt khí, sau đó có tạo kết tủa xanh, rồi kết tủa tan ra, dd trong suốt.
	D. Chỉ có sủi bọt khí.

II.TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1. Từ thời cổ đại, con người đã biết sử dụng hợp kim để làm công cụ lao động và vũ khí
a. Hợp kim là hỗn hợp rắn của nhiều nguyên tố kim loại.
b. Hợp kim của nhôm cứng, nhẹ và bền thường được sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay
c. Hợp kim thường được điều chế bằng cách nung chảy các thành phần rồi để nguội 
d. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần và cấu tạo của hợp kim.
Câu 2. Từ thời cổ đại, con người đã biết sử dụng hợp kim để làm công cụ lao động và chế tạo vũ khí. Ngày nay, hợp kim được sử dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất. Trong lĩnh vực chế tạo máy bay, ô tô,... sử dụng những hợp kim nhẹ, bền, chịu nhiệt,...
a. Hợp kim là vật liệu kim loại chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại khác hoặc phi kim.
b. Vàng tây có thành phần chính là Au-Cu, vàng tây là một hợp kim. 
c. Khi để trong không khí, bề mặt của lá nhôm bị oxygen hoá tạo lớp phủ oxide. Trong trường hợp này lá nhôm trở thành hợp kim.
d. Nếu thả một mẩu thép vào dung dịch HNO3 loãng thì có thể thu được hỗn hợp khí chứa NO và CO2.

Câu 3: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nồng độ NaCl giảm đi một nửa thì dừng điện phân.
a) Dung dịch sau điện phân làm phenolphthalein chuyển màu hồng.
b) Ở cathode chỉ xảy ra quá trình khử ion Na+.
c) Số mol khí Cl2 thoát ra ở anode bằng số mol H2 thoát ra ở cathode.
d) Thứ tự điện phân ở anode là H2O, Cl-
Câu 4: Trong công nghiệp, một lượng lớn  NaHCO3 và  Na2CO3 được sản xuất theo phương pháp Solvay bằng cách cho khí CO2 (lấy từ nhiệt phân đá vôi) vào dung dịch chứa sodium chloride (NaCl) bão hoà và ammonia (NH3) bão hoà.

CO2(aq) + H2O(l) + NH3(aq) + NaCl(aq)  NH4Cl(aq) + NaHCO3(s) (1)
	NaHCO3 tách ra đem nhiệt phân thu được soda:
2NaHCO3 ⟶ Na2CO3 + CO2 + H2O (2)
	Và NH4Cl được sử dụng để tái tạo NH3 bằng cách tác dụng với Ca(OH)2 tạo ra từ CaO.
	a. Phản ứng (1) xảy ra được là do NaHCO3 có độ tan kém hơn nên bị kết tinh trước.
	b. Trong thực tế sản xuất, người ta đun nóng hỗn hợp các chất tham gia phản ứng (1) để thu được Na2CO3 ngay.
	c. Nguyên liệu chính ban đầu của quá trình sản xuất soda bằng phương pháp Solvay là NaCl và CaCO3.
	d. NaHCO3 được ứng dụng làm bột nở là do phản ứng (2).
III. TRẢ LỜI NGẮN 
Câu 1. Một nhà máy luyện kim sản xuất Zn từ 52 tấn quặng sphalerite (chứa 80% ZnS về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa kẽm (zinc)) với hiệu suất cả quá trình đạt 90% theo sơ đồ:


Toàn bộ lượng kẽm (zinc) tạo ra được đúc thành k tấm kẽm (zinc) hình hộp chữ nhật; chiều dài 600 cm, chiều rộng 150 cm và chiều cao 1 cm. Biết khối lượng riêng của kẽm là 7,14 g/cm3. Giá trị của k là
[bookmark: _GoBack]Câu 2. Cho các phát biểu sau
(a) Hợp kim được sử dụng trong đời sống và sản xuất phổ biến hơn so với kim loại.
(b) Kim loại A có nhiệt độ nóng chảy cao hơn kim loại B, nhiệt độ nóng chảy của hợp kim A-B luôn cao hơn nhiệt độ nóng chảy của B.
(c) Tính chất hoá học của hợp kim thường tương tự tính chất của các kim loại thành phần.
(d) Hợp kim có thể cứng hơn rất nhiều các kim loại tạo nên nó.
(e) Hợp kim thường khó bị oxi hoá hơn các đơn kim loại thành phần.
Số phát biểu đúng là ?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 3. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Thả đinh sắt vào dung dịch HCl. 
(2) Thả đinh sắt vào dung dịch FeCl3. 
(3) Thả đinh sắt vào dung dịch Cu(NO3)2.
(4) Đốt đinh sắt trong bình kín chứa đầy khí O2.
(5) Nối một dây nickel với một dây sắt rồi để trong không khí ẩm. 
(6) Thả đinh sắt vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng. 
Số thí nghiệm mà sắt bị ăn mòn điện hoá là
Câu 4: Trên nhãn chai dịch truyền tĩnh mạch sodium chloride 0,9% và glucose 5% (dung dịch X) ghi các thông tin như hình bên. Dung dịch X có pH = 7.
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	Nếu thêm b (ml) dung dịch HCl a (mol/l) vào 500 ml X thu được (500 + b) (ml) dung dịch Y (Giá trị pH của Y bằng 2; nồng độ mol/l của ion Cl− trong Y và X là bằng nhau). Giá trị của b bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 5: Cho các phản ứng hoá học sau:

	(1) 2NaHCO3(s)  Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)
	(2) CO2 + NaOH ⟶ NaHCO3

	(3) CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)

	(4) CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2
	(5) 2NH4Cl(aq) + CaO(s) ⟶ CaCl2(aq) + 2NH3(g) + H2O(l)

	(6) NaCl(aq) + NH3(aq) + H2O(l) + CO2(q)   NaHCO3(s) + NH4Cl(aq)
Hãy liệt kê theo số thứ tự tăng dần các phản ứng có thể xảy ra trong phương pháp Solvay để sản xuất soda?

Câu 6: Pin nhiên liệu cung cấp năng lượng và nhiệt giải phóng khi pin hoạt động. Ngoài ra, việc vận hành pin nhiên liệu không phát sinh tiếng ồn và giải phóng nước, không làm ô nhiễm môi trường như nhiên liệu hoá thạch. Pin nhiên liệu sử dụng tế bào nhiên liệu với nguyên liệu là khí hydrogen để chuyển hoá năng lượng thành điện năng:
	Anode (+): 2H2 + 4OH- → 4H2O + 4e
	Cathode (-): O2 + 4e + 2H2O → 4OH-
	Một máy điện sử dụng các pin nhiên liệu để phát điện với nguyên liệu là khí hydrogen và có hiệu suất là 56% (nghĩa là có 56% năng lượng của phản ứng chuyển hoá thành điện năng). Mỗi ngày nhà máy sản xuất được 500 kWh. Tính khối lượng (theo kg) khí hydrogen tiêu thụ? 
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I.TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN
Câu 1: Cho các cặp oxi hóa – khử: Al3+/Al; Cr3+/Cr; Co2+/Co; Sn4+/Sn2+ và Cl2(g)/2Cl- với các thế điện cực chuẩn lần lượt là -1,676 V; -0,740 V; -0,280 V; 0,150 V và 1,360 V. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
	(1) Al có tính khử mạnh nhất
	(2) Co có khả năng khử Cr3+ (aq) thành Cr (s) ở điều kiện chuẩn
	(3) Al có khả năng khử Sn4+ (aq) thành Sn2+ (aq) nhưng không khử được Cr3+ (aq) thành Cr (s) ở điều kiện chuẩn.
	(4) Chất (hoặc ion) có tính oxi hoá mạnh nhất là Cl–.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 2: Cryolite (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Cryolite không có tác dụng nào sau đây?
	A. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy. 	B. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3.
	C. Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy. 	D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Pin mặt trời biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng
	B. Pin mặt trời là nguồn năng lượng xanh.
	C. Khi hoạt động, pin mặt trời không gây hiệu ứng nhà kính.
	D. Khi hoạt động pin mặt trời gây mưa acid và làm trái đất nóng lên.
Câu 4: Trong công nghiệp, quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hòa (điện cực trơ, có màng ngăn xốp) tạo ra khí nào sau đây ở cathode?
	A. Hydrogen.	B. Chlorine.	C. Oxygen.	D. Hydrogen chloride.
Câu 5: Người ta có thể sử dụng kim loại làm trang sức nhờ vào tính chất nào của chúng?
	A. Tính dẻo.                  	B. Tính dẫn điện.	C. Ánh kim.                   	D. Tính dẫn nhiệt.
Câu 6: Ở nhiệt độ cao, CO khử được oxide nào sau đây? 
	A. Na2O.	B. Fe2O3.	C. K2O.	D. CaO.
Câu 7: Gang là vật liệu kim loại có thành phần chính là
	A. nhôm và magnesium.		B. sắt và carbon.
	C. đồng và kẽm.		D. đồng và thiếc.
Câu 8: Các kim loại nào sau đây dễ dàng được cắt nhỏ bởi dao, kéo?
	A. Na, Cu và Fe. 	B. K, Na và Cr. 	C. Li, Na và Ag. 	D. Na, K và Li.
Câu 9: Cho sơ đồ điện phân dung dịch copper(II) sulfate:
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	Mũi tên chỉ chiều di chuyển của Cu2+ trong dung dịch và của electron trong mạch ngoài lần lượt là
	A. (1) và (3).	B. (2) và (3).	C. (2) và (4).	D. (1) và (4).
Câu 1: Cho một mẫu sodium nhỏ vào cốc nước có chứa vài giọt phenolphthalein.
	Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây?
	(a) Sodium bị hòa tan nhanh chóng là do hiện tượng ăn mòn điện hóa.
	(b) Cốc nước chuyển từ không màu sang màu hồng.
	(c) Khí thoát ra trong thí nghiệm là một khí dễ cháy.
	(d) Nếu thay mẫu sodium bằng mẫu lithium cùng kích thước thì phản ứng diễn ra chậm hơn.
	(e) Có cấu trúc tinh thể rỗng.
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 11: X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của sodium, biết rằng:

[bookmark: _Hlk190210776]	(a) X + Z ⟶ Y + H2O;		(b) X  Y + CO2 + H2O.
	Các hợp chất X, Z lần lượt là
	A.  Na2CO3, NaHCO3.	B. NaHCO3, NaOH	C. NaOH, Na2CO3.	D. NaHCO3, Na2CO3.
Câu 12: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
	A. H2SO4 loãng.	B. HNO3 loãng.	C. HNO3 đặc, nguội.	D. H2SO4 đặc, nóng.
Câu 13: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
	A. NaOH	B. Na2SO4	C. Mg(NO3)2	D. HCl
Câu 14: Cặp kim loại nào sau đây bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ?
	A. Fe và Al	B. Fe và Cr	C. Al và Cr	D. Mn và Cr
Câu 15: Muối vừa tác dụng với dung dịch HCl có khí thoát ra, vừa tác dụng với dung dịch NaOH có kết tủa là
	A. Na2CO3.	B. Ca(HCO3)2.	C. NaHCO3.	D. (NH4)2CO3.
Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Nhôm kim loại được sản xuất bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.
	B. Trong sản xuất nhôm, criolit làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 từ 20500C xuống 9000C.
	C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.
	D. Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.2H2O.
Câu 17: Nhận định nào sau đây sai ?
	A. Sắt tan được trong dung dịch CuSO4.
	B. Sắt tan được trong dung dịch FeCl3.
	C. Sắt tan được trong dung dịch FeCl2.
	D. Đồng tan được trong dung dịch FeCl3.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Nhôm kim loại được sản xuất bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.
	B. Trong sản xuất nhôm, criolit làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 từ 20500C xuống 9000C.
	C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.
	D. Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.2H2O.
II.TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Tiến hành thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch muối:
Chuẩn bị: 
- Hoá chất: Đinh sắt đã được đánh sạch bề mặt, dung dịch copper (II) sulfate 1M.
- Dụng cụ: Cốc thủy tinh.
Tiến hành: Cho đinh sắt vào cốc thủy tinh chứa dung dịch copper (II) sulfate 1M.
Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về hiện tượng thí nghiệm:
a. Thấy có bọt khí thoát ra.
b. Thấy xuất hiện kết tủa màu xanh.
c. Thấy có lớp kim loại đồng bám vào đinh sắt, dung dịch nhạt màu dần.
d. Thanh sắt tan dần, có lớp kim loại đồng bám vào, dung dịch nhạt màu dần.
Câu 2. Xét trạng thái tự nhiên của kim loại.
a. Đa số các nguyên tố kim loại tồn tại ở dạng kim loại tự do và muối không tan.
b. Trong nước mặt và nước ngầm các nguyên tố kim loại tồn tại ở dạng cation, như Na+, Mg2+, Ca2+…
c. Trong cơ thể sinh vật, nguyên tố calcium có trong xương và răng, các nguyên tố potassium, sắt, đồng…có trong máu.
d. Nhôm và sắt là những nguyên tố kim loại chiếm hàm lượng cao trong vỏ trái đất.
[bookmark: bookmark=id.4anzqyu]Câu 3. Hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a, b, c, d 
a. Các kim loại Fe, Al, Cu đều có thể điều chế bằng phương pháp dùng CO khử oxide kim loại tương ứng.
	b.Trong công nghiệp, kim loại Al chỉ có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân.
	c. Để tách Ag khỏi các tạp chất Fe, Cu ta có thể cho hỗn hợp vào dung dịch AgNO3 dư.
	d. Trong công nghiệp, kim loại Na được điều chế bằng cách điện phân dung dich NaCl.

Câu 4. Có thể nhận biết các ion của kim loại kiềm bằng phương pháp thử màu ngọn lửa.
[bookmark: _Hlk170050621]	a. Tất cả các ion kim loại kiềm khi cháy đều có màu.	
	b. Muối của lithium khi cháy cho ngọn lửa có màunđỏ tía.
[bookmark: _Hlk170050665]	c. Muối của sodium khi cháy cho ngọn lửa có màu vàng cam nhạt.
	d. Muối của potassium khi cháy cho ngọn lửa màu tím nhạt.

III. TRẢ LỜI NGẮN 


Câu 1. Gang và thép là hợp kim của sắt (iron) với carbon. Sắt phế liệu gồm sắt, cacbon và iron (III) oxide. Coi phản ứng xảy ra trong lò luyện thép Martin là: . Khối lượng sắt (iron) phế liệu (chứa 40% Fe2O3, 1% C) cần dùng để khi luyện với 6 tấn gang 5% C trong lò luyện thép Martin, nhằm thu được loại thép 2% C là

 
Câu 2. Một mẫu quặng bauxite có chứa 40% Al2O3. Để sản xuất 300 km một loại dây cáp nhôm (aluminium) hạ thế người ta sử dụng toàn bộ lượng nhôm (aluminium) điều chế được từ m tấn quặng bauxite bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3. Biết rằng khối lượng nhôm (aluminium) trong 1 km dây cáp là 1074 kg và hiệu suất của quá trình điều chế nhôm (aluminium) là 80%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Câu 3: Nhúng một thanh nhôm(aluminium) nặng 45 gam vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 46,38 gam. Khối lượng Cu thoát ra là:

[bookmark: bookmark=id.1yyy98l]Câu 4. [KNTT - SBT] Cho 14 g bột Fe vào 400 mL dung dịch X gồm AgNO3 0,5 M và Cu(NO3)2 x M. Khuấy nhẹ cho tới khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 30,4 g chất rắn Z. Giá trị của x là


Câu 5. Cho các tính chất sau: dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, tính dẻo, độ cứng, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, tính khử. Số tính chất vật lí chung của kim loại là

Câu 6. Cho các biện pháp chống ăn mòn kim loại sau:
(1) Không để kim loại tiếp xúc với môi trường nước hoặc hơi nước là mục đích của các biện pháp chống ăn mòn kim loại.
(2) Ứng dụng phương pháp điện hóa, để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta hàn những khối kẽm lên mặt ngoài vỏ tàu.	
(3) Để đồ vật nơi khô ráo, thường xuyên lau chùi sạch sẽ sau khi sử dụng làm kim loại ít bị ăn mòn.
(4) Hạn chế để kim loại tiếp xúc với dầu mỡ sẽ khiến kim loại bị ăn mòn nhanh hơn.
Số biện pháp đúng là bao nhiêu?
                                                                                                         Trang 13
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